TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÁNH NGHĨA

BÀI TẬP ÔN LỚP 4 – ĐỢT 3

Tổng hợp Phiếu bài tập - Nghỉ dịch Corona 

 Phiếu ôn tập số 1 - môn Toán

Câu 1:  Số nào sau đây chia hết cho 2?


A.   57460
B.   63247
C.   49325
D.   47539

Câu 2:  Số nào sau đây chia hết cho 5?


A.   65478
B.   79684
C.   68326
D.   4975

Câu 3:  Số chia hết cho 5 có số tận cùng là những số nào?


A.   0 ; 5
B.   0 ; 7
C.   5 ; 9
D.   5 ; 4

Câu 4:  Số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5 có chữ số tận cùng là:


A.   5
B.   0
C.   4
D.   7

Câu 5:  Số nào sau đây chia hết cho 9.


A.   66
B.  1249
C.   567
D.   467

Câu 6:  Chữ số nào điền vào ô trống để được số chia hết cho 9.
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A.   2
B.   4
C.   1
D.   3

Câu 7:  Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

A.  Số có tổng chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

B.  Số chia hết cho 9 có số tận cùng là số 9.

C.  Số chia hết cho 9 là số lẻ.

D.  Cả câu B và C đều đúng.

Câu 8:  Số nào sau đây không chia hết cho 9.


A.   64746
B.   43769
C.   278964
D.   53253

Câu 9:  Số nào sau đây không chia hết cho 3.


A.   4032
B.   6780
C.   2453
D.   1005

Câu 10:  Số vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5 là:


A.   6800
B.   571
C.   940
D.   2685

Phiếu ôn tập số 2 - môn Toán
Câu 1:  Hình bình hành là hình: 

A.  Có bốn cạnh bằng nhau.

B.  Có hai cặp cạnh đối diện song song.

C.  Có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau.

D.  Có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

Câu 2:  Diện tích hình bình hành bằng: 

A.  Độ dài đáy nhân với chiều cao.

B.  Độ dài đáy nhân với chiều cao ( cùng đơn vị đo)

C.  Độ dài đáy cộng với chiều cao rồi chia cho 2.

D.  Độ dài đáy cộng với chiều cao rồi chia cho 2 ( cùng đơn vị đo)

Câu 3:  Cho công thức tính diện tích hình bình hành là: S = a x h. Trong đó: 

A.  a là diện tích, S là độ dài đáy, h là chiều cao.

B.  h là diện tích, a là độ dài đáy, S là chiều cao.

C.  S là diện tích, a là độ dài đáy, h là chiều cao.

D.  S là diện tích, a là chiều dài, h là chiều rộng.

Câu 4:  Điều kiện để tính diện tích hình bình hành là: 

A. Có độ dài đáy, chiều cao.

B. Có chiều dài, chiều rộng. 

C. Có độ dài một cạnh.

D. Có độ dài đáy, chiều cao, độ dài đáy và chiều cao cùng đơn vị đo.

.Câu 5:  Diện tích hình bình hành ABCD là:                    A                         B

A.  13 cm2
C.  40 cm2
B.  40 cm
D.  56 cm                             

                                                                                D       8cm      C

Câu 6:  Cho hình bình hành độ dài đáy là 24 cm, chiều cao hình bình hành là 2dm. Diện tích hình bình hành đó là: 


A.   26 cm2
B.  28cm2
C.  480 cm2
D.   4800 cm2
Câu 7:  Cho khu đất hình bình hành độ dài đáy là 300dm, chiều cao khu đất hình bình hành là 20m. Diện tích hình bình hành đó là: 


A.   6000 cm2
B.  600cm2
C.  600 dm2
D.   600 m2
Câu 8:  Cho hình bình hành có diện tích là 360 cm2, độ đáy là 15 cm. Chiều cao hình bình hành đó là:


A.   24m
B.  24dm
C.   24 cm
D.   240 mm

Câu 9:  Cho hình bình hành có diện tích là 221 cm2, chiều cao là 17 cm. Độ dài đáy hình bình hành đó là:


A.   13 cm
B.  31 cm
C.   13 dm
D.   31 m

Phiếu ôn tập số 3 - môn Toán
Câu 1:  Lớp 4A có 45 học sinh, lớp 4B có 41 học sinh. Trung bình mỗi lớp có số học sinh là: 

A 8 học sinh               B. 43 học sinh      C. 86 học sinh        D.  172 học sinh

Câu 2:  Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 150 kg gạo, ngày thứ hai bán nhiều hơn ngày thứ nhất 50 kg gạo. Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán số gạo là: 

A. 50 kg gạo               B. 150 kg gạo      C. 175 kg gạo           D. 200 kg gạo

Câu 3:  Một đoàn xe chở hàng vào thành phố, trong đó 3 xe đi đầu mỗi xe chở 450 kg gạo, 2 xe đi sau chở được 500 kg gạo. Vậy trung bình mỗi xe chở là: 

A 475 kg gạo             B. 470 kg gạo       C.  370 kg gạo          D.  925 kg gạo

Câu 4:  Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 45 tạ gạo, ngày thứ hai bán được 60 tạ gạo, ngày thứ ba bán được 15 tạ gạo. Vậy trung bình mỗi ngày cửa hàng bán: 

E. 60 kg gạo                B. 40 kg gạo         C. 60 tạ gạo             D. 40 tạ gạo

Câu 5:  Tổng của hai số là 78, hiệu của hai số là 12. Vậy hai số đó là:                                          

C.  45 và 33
B.  43 và 35             C. 44 và 34
      D.  42 và 36                                                                                                            

Câu 6:  Tổng số tuổi của hai anh em là 25 tuổi. Em kém anh 5 tuổi. Tuổi của anh là: 

    A.   10 tuổi
B.  15 tuổi
    C.  20 tuổi
      D.   25 tuổi

Câu 7:  Lớp 4A có 43 học sinh, số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 9 em. Vậy số học sinh nam của lớp đó là: a.17 học sinh   B. 26 học sinh   C. 34 học sinh   D. 52 học sinh   

Câu 8:  Một khu đất hình chữ nhật có chu vi là 400m. Chiều dài hơn chiều rộng 20 m. Vậy diện tích khu đất là:A. 9900 m   B.  39900 m  C.   9900 m2
       D.   39900 m2
Câu 9:  Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 300 cm, nếu tăng chiều rộng 10 cm, giữ nguyên chiều dài thì hình chữ nhật trở thành hình vuông. Vậy diện tích hình chữ nhật đó là A.   5600 cm2              B.  56000cm2            C.   22 475 cm2       D.   22 4750cm2
Câu 10:  Trung bình cộng số thóc ở hai kho là 250 tấn. Kho thứ nhất nhiều hơn kho thứ hai 20 tấn thóc. Như vậy số thóc ở mỗi kho có là:

A.   Kho thứ nhất có 24 tấn thóc, kho thứ hai 26 tấn thóc.

B.   Kho thứ nhất có 260 000 kg thóc, kho thứ hai có 240 000 kg thóc.

C.   Kho thứ nhất có 240 tấn thóc, kho thứ hai có 260 tấn thóc.

D.   Kho thứ nhất có 26000 kg thóc, kho thứ hai có 24000 kg thóc.
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